
11. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 7

Dự toán 

năm 2013

(Triệu đồng)

Ước tháng 

7/2013

(Triệu đồng)

Cộng dồn 7 

tháng đầu 

năm 2013

(Triệu đồng)

7 tháng 

năm 2013 

so với dự

 toán năm 

(%)

7 tháng 

năm 2013 

so với 

cùng kỳ 

năm 2012 

(%)

Tổng thu 5.200.000 400.000 2.866.230 55,12 115,53

Phân theo nội dung kinh tế

Thu nội địa 3.565.000 260.000 1.761.551 49,41 107,92

Tr.đó: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 845.000 54.150 315.994 37,40 74,75

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 160.000 12.850 96.900 60,56 134,08

Thu từ khu vực CTN và dịch vụ ngoài 

quốc doanh 1.550.000 126.000 718.159 46,33 127,22

Lệ phí trước bạ 170.000 14.000 91.474 53,81 116,90

Thuế thu nhập cá nhân 350.000 25.000 212.573 60,74 104,91

Tiền sử dụng đất 60.000 5.000 34.139 56,90 117,91

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 70.000 2.000 63.896 91,28 162,00

Thuế bảo vệ môi trường (thay phí xăng 

dầu) 230.000 5.000 91.976 39,99 87,68

455.000 40.000 200.122 43,98 93,61

1.180.000 100.000 904.557 76,66 142,49

Tr.đó: Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.000.000 85.000 785.789 78,58 133,54

Thuế XNK,TTĐB,VAT hàng NK do Hải quan 

thu

Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN



12. Chi ngân sách Nhà nước địa phương tháng 7

Dự toán 

năm 2013

(Triệu đồng)

Ước tháng 

7/2013

(Triệu đồng)

Cộng dồn 7 

tháng đầu 

năm 2013

(Triệu đồng)

7 tháng 

năm 2013 

so với dự 

toán năm 

(%)

7 tháng 

năm 2013 

so với 

cùng kỳ 

năm 2012 

(%)

Tổng chi 5.594.830 475.725 3.026.882 54,10 143,14

Phân theo nội dung kinh tế

Chi cân đối NSĐP 4.305.155 372.550 2.250.861 52,28 128,00

Tr.đó: Chi đầu tư phát triển 658.552 64.100 355.635 54,00 95,24

Tr.đó: Chi đầu tư XDCB 595.452 60.750 290.165 48,73 86,44

Chi thường xuyên 3.488.840 308.450 1.895.226 54,32 136,83

Trong đó:

Chi sự nghiệp kinh tế 298.600 43.500 172.945 57,92 160,53

Chi sự nghiệp môi trường 48.000 3.900 18.639 38,83 128,61

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề 1.562.275 130.000 762.579 48,81 132,44

Chi sự nghiệp y tế 381.000 31.750 240.880 63,22 201,98

Chi đảm bảo xã hội 166.200 13.800 131.521 79,13 116,56

Chi quản lý hành chính 707.500 58.800 375.919 53,13 122,08

Chi an ninh quốc phòng 171.000 14.100 115.776 67,71 141,41

Các khoản chi được quản lý qua NSNN 1.180.000 94.375 730.771 61,93 225,14

Tr.đó: Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.000.000 79.375 629.352 62,94 222,90

109.675 8.800 45.250 41,26 143,27

Chi CT MTQG, CT 135, DA trồng mới 5 triệu 

ha rừng 


